
STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP NGÀNH
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CHỨNG CHỈ 
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1 Bùi Khánh Linh 480236 4802 Luật DELF B1 Viện Pháp Hà Nội 03/1/2022 Chứng chỉ đã hết thời hạn
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN 

ngày 24/3/2023

2 Phạm Như Ngọc 481146 4811 Luật DELF B2 Viện Pháp Hà Nội 6/3/2023 Chứng chỉ đã hết thời hạn
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN 

ngày 24/3/2023

3 Bùi Ngọc Bích 482006 4820 Luật kinh tế DELF B2 Viện Pháp Hà Nội 4/10/2022 Chứng chỉ đã hết thời hạn
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN 

ngày 24/3/2023

4 Hoàng Hà Châu 482108 4821 Luật Kinh tế DELF B2 Viện Pháp Hà Nội 10-04-22 Chứng chỉ đã hết thời hạn
Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN 

ngày 24/3/2023

5 Giáp Mạnh Quang Đức 462111 4621 Luật Kinh tế HSK HSK3
Center for Language Education and 

Cooperation
27/6/2026 Chưa có HSKK (Kỹ năng nói)

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN 

ngày 24/3/2023

6 Vũ Khánh Mai Châu 481273 4812 Luật HSK
HSK3, HSKK sơ 

cấp
Trường Đại học Hà Nội 22/03/2026

Thiếu gmail địa điểm thi chi tiết, đã liên hệ 

nhưng sinh viên chưa bổ sung

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN 

ngày 24/3/2023

7 Bùi Hữu Nhật 481650 4816 Luật HSK
HSK3, HSKK sơ 

cấp

Center for language Education and 

Cooperation
08-12-26

Thiếu gmail địa điểm thi chi tiết, đã liên hệ 

nhưng sinh viên chưa bổ sung

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN 

ngày 24/3/2023

8 Trương Thị Viện 481758 4817 Luật kinh tế HSK
HSK3, HSKK sơ 

cấp

Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục 

quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh), 

Trung Quốc

02-07-26
Thiếu gmail địa điểm thi chi tiết, đã liên hệ 

nhưng sinh viên chưa bổ sung

Điều 5 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN 

ngày 24/3/2023

9 Nguyễn Phúc Minh 482945 4829 Ngôn ngữ Anh IELTS C1 IDP 28/07/2022 Chứng chỉ đã hết thời hạn
Điều 3 Quyết định 1060/QĐ-ĐHLHN 

ngày 24/3/2023

Danh sách gồm 09 sinh viên./.
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